
 

 

PHỤ LỤC I 

LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2024 – 2025 

Ngày bắt 

đầu 

Ngày kết 

thúc 
Nội dung công việ c 

Đon vị, cá nhân 

thực hiện 

19/5/2024 20/5/2024 

Nộp về Sở danh sách học sinh đã được 

công an cấp xã rà soát lịch sử thường trú 

theo Phụ lục V 

Phòng GDĐT; các 

trường trực thuộc Sở 

có cấp THCS 

17/5/2024 20/5/2024 Hoàn thành xét TN THCS  
Các trường có học 

sinh lớp 9 

21/5/2024 25/5/2024 
Học sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh 

vào lớp 10 tại các HĐTS; các HĐTS tổ 

chức nhập, rà soát dữ liệu 

Các trường THPT 

25/5/2024 
18h00- 

25/5/2024 
Khóa cổng đăng ký thi TS10  Phòng QLCLGD 

26/5/2024 28/5/2024 
Các HĐTS nhận dữ liệu tuyển sinh (đã có 

SBD và phòng thi) từ Phòng QLCLGD 
Phòng QLCLGD 

26/5/2024 27/5/2024 
Thành lập các Hội đồng coi thi; Hướng 

dẫn công tác coi thi. 
Phòng QLCLGD 

30/5/2024 30/5/2024 

Các HĐTS niêm yết danh sách dự thi, in 

phiếu thu bài, biên bản phòng thi,...; nhận 

ấn phẩm thi tại Sở GDĐT 

Các trường THPT 

31/5/2024 01/6/2024 
Giao đề thi cho các Hội đồng coi thi (có 

lịch giao đề thi theo văn bản riêng) 

Lãnh đạo Hội đồng 

coi thi 

01/6/2024 01/6/2024 

Họp toàn thể Hội đồng coi thi để chuẩn 

bị công việc coi thi, kiểm tra hồ sơ thi, cơ 

sở vật chất,... 

Hội đồng coi thi 

02/6/2024 03/6/2024 Tổ chức thi theo lịch quy định Hội đồng coi thi 

02/6/2024 02/6/2024 Giao nhận bài thi tại Trường THPT 
Tân Trào 

Lãnh đạo Hội đồng 

coi thi, Thư ký Hội 

đồng chấm thi 

04/6/2024 05/6/2024 Làm phách bài thi  

Thư ký Hội đồng 

chấm thi, Tổ làm 

phách 



 

Ngày 

bắt đầu 

Ngày 

kết thúc 
Nội dung công việc 

Đơn vị, cá nhân  

thực hiện 

05/6/2024 05/6/2024 
Chiều 14h00 Họp lãnh đạo Hội đồng chấm 

thi, Tổ trưởng và tổ phó chấm. 

Lãnh đạo Hội đồng 

chấm thi, Tổ trưởng, tổ 

phó chấm 

06/6/2024 13/6/2024 
Sáng 7h30 chấm thi chính thức (toàn thể 

cán bộ chấm thi) 
Hội đồng chấm thi 

14/6/2024 16/6/2024 
Khớp phách, đối sánh kết quả bài thi với 

kết quả trên máy tính (dự kiến) 
Hội đồng chấm thi 

Dự kiến      

19/6/2024 

Dự kiến 

19/6/2024 

Công bố kết quả tuyển sinh và hướng 

dẫn phúc khảo trường THPT Chuyên 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Trường THPT 

Chuyên 

21/6/2024 22/6/2024 
Nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh vào 

trường THPT Chuyên 
Trường THPT Chuyên 

24/6/2024 25/6/2024 
Tổ chức chấm phúc khảo tuyển sinh vào 

Trường THPT Chuyên 

Hội đồng chấm thi phúc 

khảo trường THPT 

Chuyên 

Dự kiến 

26/6/2024 

Dự kiến 

26/6/2024 

Công bố kết quả chấm phúc khảo Trường 

THPT Chuyên 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

01/7/2024 20/7/2024 
Các HĐTS tiến hành xét tuyển, trình Sở 

GDĐT phê duyệt kết quả tuyển sinh. 
Các HĐTS 

21/7/2024 30/7/2024 
Phê duyệt kết quả tuyển sinh vào các 

trường THPT 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

  



 

 

PHỤ LỤC II 

QUY ĐỊNH MÃ TUYỂN SINH CỦA CÁC TRƯỜNG THPT 

NĂM HỌC 2024-2025 

STT Trường THPT Mã tuyển sinh 

1 PTDTNT THPT tỉnh 08 

2 THPT Chuyên tỉnh 09 

3 THPT Tân Trào 10 

4 THPT Ỷ La 11 

5 THPT Nguyễn Văn Huyên 12 

6 THPT Sông Lô 13 

7 THCS&THPT Thượng Lâm 15 

8 THPT Na Hang 16 

9 THPT Yên Hoa 17 

10 THPT Chiêm Hóa 18 

11 THPT Kim Bình 19 

12 THPT Minh Quang 20 

13 THPT Hà Lang 21 

14 THPT Đầm Hồng 22 

15 THPT Hòa Phú 23 

16 THPT Hàm Yên 24 

17 THPT Phù Lưu 25 

18 THPT Thái Hòa 26 

19 THPT Xuân Huy 27 

20 THPT Trung Sơn 28 

21 THPT Xuân Vân 29 
  



 

STT Trường THPT Mã tuyển sinh 

22 THPT Tháng 10 30 

23 THPT Sơn Dương 31 

24 THPT Kim Xuyên 32 

25 THPT ATK Tân Trào 33 

26 THPT Đông Thọ 34 

27 THCS&THPT Kháng Nhật 35 

28 THPT Sơn Nam 36 

29 THPT Lâm Bình 37 

30 PTDTNT ATK Sơn Dương 38 

31 Phổ thông Tuyên Quang 39 

32 PTDTNT THCS&THPT huyện Na Hang 40 

33 PTDTNT THCS&THPT huyện Chiêm Hoá 41 

34 PTDTNT THCS&THPT huyện Hàm Yên 42 

35 PTDTNT THCS&THPT huyện Lâm Bình 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

PHỤ LỤC III 

QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGUYỆN VỌNG CỦA HỌC SINH 

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024-2025 

Lưu ý: 

1. Học sinh trên địa bàn toàn tỉnh được ĐKTS vào Trường Phổ thông Tuyên Quang. 

2. Học sinh thuộc các xã giáp ranh có thể đăng kí dự tuyển vào trường THPT thuộc 

huyện/thành phố lân cận (đảm bảo được học ở trường THPT gần nơi thường trú hơn). 

3. Bảng quy định thứ tự nguyện vọng trong địa bàn huyện/thành phố (HS đăng ký chỉ 

01 trường trên địa bàn huyện/thành phố trong Bảng này thì có thể đăng ký vào Trường 

phổ thông Tuyên Quang): 

STT Địa bàn tuyển sinh Đăng ký nguyện vọng 

1 
Thành phố 

Tuyên Quang 

- Học sinh ĐKTS NV1 vào Trường THPT Tân Trào được 

đăng ký NV2 vào các trường THPT còn lại trên địa bàn TP 

Tuyên Quang 

- Học sinh ĐKTS NV1 vào Trường THPT Nguyễn Văn 

Huyên được đăng ký NV2 vào các trường THPT còn lại trên 

địa bàn TP Tuyên Quang (trừ THPT Tân Trào). 

- Học sinh ĐKTS vào các trường THPT còn lại ngoài NV1 

vào trường THPT trong vùng tuyển sinh thì được đăng ký 

NV2 vào các trường THPT khác (trừ trường THPT Tân Trào 

và THPT Nguyễn Văn Huyên). 

2 Huyện Yên Sơn 

- Học sinh ĐKTS NV1 vào trường THPT Xuân Huy và 

THPT Tháng 10 có thể đăng ký NV2 vào trường THPT 

Tháng 10 và THPT Xuân Huy. 

- Học sinh ĐKTS vào các trường THPT Xuân Vân và THPT 

Trung Sơn chỉ được đăng ký 01 nguyện vọng vào trường đó. 

3 Huyện Hàm Yên 

- Học sinh ĐKTS NV1 vào Trường THPT Hàm Yên có thể 

đăng ký NV2 vào các trường THPT Thái Hòa, THPT Phù 

Lưu. 

- Học sinh ĐKTS vào các trường THPT Thái Hòa và THPT 

Phù Lưu chỉ được đăng ký 01 nguyện vọng vào trường 

THPT đó. 

4 Huyện Chiêm Hóa 

- Học sinh ĐKTS NV1 vào Trường THPT Chiêm Hóa có 

thể đăng ký NV2 vào các trường THPT còn lại trên địa bàn 

huyện Chiêm Hóa. 

- Học sinh ĐKTS vào các trường THPT còn lại chỉ được 

đăng ký 01 nguyện vọng vào trường THPT đó. 



 

 

STT Địa bàn tuyển sinh Đăng ký nguyên vọng 

5 Huyện Sơn Dương 

- Học sinh ĐKTS NV1 vào Trường THPT Sơn Dương được 

đăng ký NV2 vào các trường THPT ATK Tân Trào và THPT 

Kháng Nhật. Học sinh ĐKTS vào các trường THPT ATK Tân 

Trào và THPT Kháng Nhật chỉ được đăng ký 01 nguyện vọng 

vào trường THPT đó. 

- Học sinh ĐKTS NV1 vào một trong các trường THPT Đông 

Thọ, Kim Xuyên, Sơn Nam thì được đăng ký NV2 vào 02 

trường còn lại. 

6 Huyện Na Hang 
Học sinh chỉ được ĐKTS vào một trong các trường THPT Na 

Hang, Yên Hoa. 

7 Huyện Lâm Bình 

Học sinh ĐKTS NV1 vào một trong các trường THCS&THPT 

Thượng Lâm, THPT Lâm Bình, THPT Minh Quang thì được 

đăng ký NV2 vào 02 trường còn lại. 
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